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Lời mở đầu 1 

Kinh tế học có hai bộ phận quan trọng đó là: kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô. Kinh 

tế học vi mô là một môn khoa học quan tâm đến việc nghiên cứu, phân tích, lựa chọn các vấn 

đề kinh tế cụ thể của các tế bào kinh tế trong một nền kinh tế. Còn kinh tế học vĩ mô tìm hiểu 

để cải thiện kết quả hoạt động của toàn bộ nền kinh tế. Nó nghiên cứu cả một bức tranh lớn. 

Kinh tế vĩ mô quan tâm đến mục tiêu kinh tế của cả một quốc gia. 

Kinh tế học vi mô là một môn khoa học cơ bản cung cấp kiến thức lý luận và phương 

pháp kinh tế cho các môn quản lí doanh nghiệp trong các ngành kinh tế quốc dân nhằm giải 

quyết 3 vấn đề cơ bản: Đó là sản xuất cái gì, sản xuất cho ai và sản xuất như thế nào.  

Kinh tế học vi mô nghiên cứu tính quy luật, xu thế, vận động tất yếu của các hoạt động 

kinh tế vi mô, những khuyết tật của kinh tế thị trường và vai trò của sự điều tiết. Do đó, tuy 

nó khác với môn khoa học về kinh tế vĩ mô, về kinh tế và quản lý doanh nghiệp, nhưng có 

mối quan hệ chặt chẽ với nhau 

- Để trở thành môn khoa học về sự lựa chọn, kinh tế học vi mô nghiên cứu ba vấn đề cốt 

lõi trên, lựa chọn các vấn đề kinh tế cơ bản, tính quy luật và xu hướng vận động của kinh 

tế vi mô, những khuyết tật của kinh tế thị trường và vai trò của chính phủ.  

Kinh tế vi mô là một phân nghành chủ yếu của kinh tế học,chuyên nghiên cứu về hành vi 

kinh tế của các cá nhân ( gồm người tiêu dùng, nhà sản xuất, hay một ngành kinh tế nào đó), 

hay nói cách khác kinh tế vi mô là nền tảng cho nhiều nghành kinh tế học, là nền tảng trực 

tiếp cho các môn kinh tế học công cộng, địa lý kinh tế...... 

Chính vì tầm quan trọng đó mà việc làm bài tập lớn có thể giúp em hiểu được rõ hơn về 

môn học kinh tế vi mô, cũng như những kiến thức của bài học và thực tiễn cuộc sống. Điều 

đó tạo nền tảng và cơ sở vững chắc cho kiến thức cũng như việc học tập các môn học của em 

sau này. Bài tập lớn gồm có 3 phần 

- Phần 1: Lý thuyết 

- Phần 2: Tính toán 

- Phần 3: Kết luận 

Bài tập lớn này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thu 

Em xin chân thành cảm ơn cô! 
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Phần 1: Lý thuyết 1 

I. Giới thiệu chung về môn học vi mô 2 

Kinh tế học vi mô là một môn khoa học cơ bản cung cấp kiến thức lý luận và phương 

pháp kinh tế cho các môn quản lí doanh nghiệp trong các ngành kinh tế quốc dân nhằm giải 

quyết 3 vấn đề cơ bản: Đó là sản xuất cái gì, sản xuất cho ai và sản xuất như thế nào. 

Kinh tế học vi mô nghiên cứu tính quy luật, xu thế, vận động tất yếu  của các hoạt động 

kinh tế vi mô, những khuyết tật của kinh tế thị trường và vai trò của sự điều tiết. Do đó, tuy 

nó khác với môn khoa học về kinh tế vĩ mô, về kinh tế và quản lý doanh nghiệp, nhưng có 

mối quan hệ chặt chẽ với nhau 

Một trong những mục tiêu nghiên cứu của kinh tế vi mô là phân tích cơ chế thị trường 

thiết lập ra giá cả tương đối giữa các mặt hàng và dịch vụ. Kinh tế vi mô phân tích những 

thất bại của thị trường, khi thị trường không vận hành hiệu quả, cũng như đề cập đến những 

điều kiện cần có trong lý thuyết của việc cạnh tranh hoàn hảo.  

Để trở thành môn khoa học về sự lựa chọn, kinh tế học vi mô nghiên cứu ba vấn đề cốt 

lõi trên, lựa chọn các vấn đề kinh tế cơ bản, tính quy luật và xu hướng vận động của kinh tế 

vi mô, những khuyết tật của kinh tế thị trường và vai trò của chính phủ. Đối tượng, nội dung 

cơ bản của kinh tế học vi mô bao gồm 

 Chương I :Những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp, lựa chọn kinh tế tối ưu, ảnh hưởng của 

quy luật khan hiếm, lợi suất giảm dần và hiệu qủa kinh tế. 

Chương II: Cung và cầu, nghiên cứu nội dung của cung cầu, sự thay đổi cung và cầu, quan 

hệ cung cầu ảnh hưởng quyết định đến giá cả thị trường và ngược lại 

Chương III: Lý thuyết người tiêu dùng, nghiên cứu các vấn đề về nhu cầu và tiêu dùng, các 

yếu tố ảnh hưởng, đường cầu, hàm cầu, hàm tiêu dùng tối đa hoá lợi ích và tiêu dùng tối ưu. 

Lợi ích cận biên và hệ số co giãn của cầu. 

Chương IV: Thị trường các yếu tố sản xuất, nghiên cứu cung và cầu về lao động, vốn và đất 

đai. 

Chương V: Sản xuất, chi phí và lợi nhuận, nghiên cứu các vấn đề về nội dung, sản xuất và 

chi phí, các yếu tố sản xuất, hàm sản xuất và năng suất, chi phí cận biên, chi phí bình quân và 

tổng chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp, quy luật lãi suất giảm dần và tối đa hoá lợi nhuận. 

Chươgn VI: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, không hoàn hảo và độc quyền. 

Chương VII :Vai trò của chính phủ nghiên cứu khuyết tật của kinh tế thị trường, vai trò và sự 

can thiệp của chính phủ đối với hoạt động kinh tế 

Kinh tế học vi mô là một môn khoa học kinh tế, là khoa học về sự lựa chọn các hoạt động 

kinh tế vi mô tối ưu trong từng doanh nghiệp, từng tế bào kinh tế học. Việc nghiên cứu kinh 

tế vi mô cần căn cứ vào các luận điểm của Mác về kinh tế thị trường. Nó quan hệ chặt chẽ 



 

Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

với môn khoa học kinh tế vĩ mô và kinh tế doanh nghiệp, cho nên cũng có phương pháp 

nghiên cứu chung, đồng thời có những phương pháp cụ thể khác nhau. 

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận, phương pháp luận và phương pháp lựa chọn kinh tế 

tối ưu trong các hoạt động kinh tế học vi mô. Lựa chọn kinh tế tối ưu các hoạt động 

kinh tế vi mô là vấn đề cốt lõi, xuyên suốt của kinh tế học vi mô, cho nên nghiên cứu 

các vấn đề cụ thể của kinh tế vi mô phải luôn nắm vững bản chất và phương pháp học.   

- Gắn chặt việc nghiên cứu lý luận. phương pháp luận với thực hành trong quá trình học 

tập. Muốn vậy, phải tham gia thảo luận, tranh luận khoa học các đề tài, nghiên cứu về 

các chuyên đề, phân tích và giải thích các tình huống, xử lý các tình huống đó một 

cách tối ưu trong những điều kiện cho phép, đồng thời xây dựng các đồ thị để làm rõ 

hơn và sâu sắc hơn của các quyết định về lựa chọn kinh tế. 

- Gắn chặt việc nghiên cứu lý luận, phương pháp luận với thực tiễn sinh động phong 

phú, phức tạp của các hoạt động kinh tế vi mô của các doanh nghiệp ở Việt Nam và 

các nước. Nhứng lý luận, phương pháp luận nghiên cứu trong kinh tế vi mô đều giới 

hạn bởi các giả thuyết đơn giản hơn với hoạt động thực tiễn khách quan và đang xảy 

ra trong thực tế. Vì vậy, cần sử dụng những lý luận, phương pháp luận có tính quy luật 

để lam cơ dở phân tích các hoạt động kinh tế vi mô, phát hiện những mâu thuẫn đang 

diễn ra trong thực tiễn , trên cơ sở đó xây dựng các đề án, đề ra những phương hướng, 

phát triển có hiệu quả hơn các hoạt động kinh tế vi mô. 

- Cần coi trọng việc nghiên cứu, tiếp thu những kinh nghiệm thực tiễn về các hoạt động 

của kinh tế vi mô trong các doanh nghiệp tiên tiến trên thế giới. Chỉ bằng cách đó, ta 

mới làm phong phú thêm, sâu sắc thêm nhứng nhận thức lý luận về môn khoa học 

kinh tế vi mô. Ví dụ, lý thuyết kinh tế vi mô về hành vi của người tiêu dùng, giả định 

có mối quan hệ ngược chiều với giá cả của hàng hoá và số lượng hàng hoá mà mọi 

người muốn mua, do đó khi giá cả tăng mọi người ít mua. Tuy nhiên, trong thực tế khi 

mua nhiều hàng hoá khi giá cả tăng, đặc biệt là giả cả cao đó tạo ra sự sang trọng nhất 

định hoặc là giá cả còn có thể tăng nữa... Hoạt động thực tiễn của kinh tế vi mô rất 

phong phú và đa dạng, mỗi một hoạt động kinh tế vi mô chịu sự tác động của nhiều 

nhân tố phức tạp. Còn lý thuyết của kinh tế vi mô đua ra những giới hạn của các giả 

thiết là khái quát hơn và đơn giản hơn, do đó các dự đoán có thể sai lệch so với thực 

tiễn cụ thể.    

- Phải đơn giản hóa việc nghiên cứu các mối quan hệ phức tạp. Áp dụng các phương 

pháp cân bằng nội bộ, xem xét từng đơn vị vi mô. đồgn thời cần sử dụng mô hình hoá 

như công cụ toán học và phương trình vi phân để lượng hoá các quan hệ kinh tế. 

Bằng các phương pháp nói trên, việc nghiên cứu kinh tế vi mô sẽ đạt hiệu quả và chất lượng 

cao,và nắm bắt được quy luật trong các tình huống kinh doanh khác nhau của doanh nghiệp. 
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II. Giới thiệu chung về lý thuyết cung- cầu 1 

1. Cầu 2 

a. Các khái niệm 

- Cầu: Là số lượng hàng hoá hay dịch vụ mà người mua có khả năng mua và sẵn sàng mua ở 

các mức giá khác nhau trong khoảng thời gian nhất định với các yếu tố khác không đổi.  

- Nhu cầu: Là những mong muốn và nguyện vọng vô hạn của con người. Sự khan hiếm làm 

cho hầu hết các nhu cầu không được thoả mãn.  

VD: Bạn muốn mua một bộ quần áo đẹp (đó là nhu cầu), nhưng bạn không có đủ tiền ( khả 

năng mua), và cầu của bạn về bộ quần áo đó bằng không. 

- Lượng cầu: Là số lượng hàng hoá và dịch vụ mà người mua có khả năng mua và sẵn sàng 

mua ở các mức giá đã cho trong những khoảng thời gian nhất định. 

Như vậy, cầu là toàn bộ mối quan hệ giữa lượng cầu và giá. 

- Biểu cầu: Là bảng chỉ số lượng hàng hoá hay dịch vụ mà người mua có khả năng và sẵn 

sàng mua ở các mức giá khác nhau trong những khoảng thời gian nhất  định. 

Mặt khác, ta có thể minh hoạ biểu cầu bằng đồ thị. Đường biểu diễn mối quan hệ giữa 

lượng cầu và giá gọi là đường cầu.Trục tung biểu diễn giá, trục hoành biểu diễn lượng cầu. 

Một điểm chung nữa của các đường cầu là chúng nghiêng xuống dưới về phía phải. Khi giá 

của hàng hoá hay dịch vụ giảm xuống thì lượng cầu tăng lên. Mối quan hệ tỷ lệ nghịch này 

giữa giá và luật cầu là rất phổ biến. Các nhà kinh tế học gọi đó là luật cầu.  

 - Luật cầu: là số lượng hàng hoá hay dịch vụ được cầu trong khoảng thời gian đã cho tăng 

lên khi giá của hàng hoá hay dịch vụ giảm xuống hoặc ngược lại ( với điều kiện các yếu tố 

khác không đổi). 

Số lượng hàng hoá hay dịch vụ được cầu trong khoảng thời gian đã cho tăng lên khi giá của 

hàng hoá hay dịch vụ giảm xuống. Vì mỗi một hàng hoá có thể thay thế bởi một loại hàng 

hoá khác. Khi giá của một loại hàng hoá nào đó tăng lên thì người ta sẽ tìm mua các hàng 

hoá thay thế khác để sử dụng.   

VD: Khi giá thịt đắt lên, người tiêu dùng có thể mua cá, trứng để thay thế cho thịt. 

- Cầu thị trường: Là tổng số lượng hàng hoá hay dịch vụ mà mọi người có khả năng và sẵn 

sàng mua ở các mức giá khác nhau trong những khoảng thời gian nhất định. Cầu thị trường 

là tổng hợp của các cầu cá nhân. 

b. Các yếu tố xác định cầu và hàm số của cầu. 

Lương cầu hàng hoá hay dịch vụ mà người tiêu dùng muốn mua và có khả năng mua còn 

phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản sau. 

 Thu nhập của người tiêu dùng.- Thu nhập là một yếu tố quan trọng để xác định cầu. 

Thu nhập ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mua của người tiêu dùng. Khi thu nhập 

tăng lên thì người tiêu dùng cần nhiều hàng hoá hơn và ngược lại. 
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- Mặc dù sự tăng lên của thu nhập dẫn đến sự tăng cầu đối với hầu hết các loại hàng hoá, 

nhưng nó không dẫn đến sự tăng cầu đối với tất cả các loại hàng hoá.  

. Những hàng hoá có nhu cầu tăng lên khi thu nhập tăng được gọi là hàng thông thường.  

. Những hàng hoá có nhu cầu giảm đi khi thu nhập tăng được gọi là hàng thứ cấp.  

 Giá cả của các loại hàng hoá liên quan. 

- Cầu đối với hàng hoá không chỉ phụ thuộc vào giá của bản thân hàng hoá. Nó còn phụ 

thuộc vào giá của hàng hoá liên quan. Các hàng hoá liên quan này còn phụ thuộc vào hai 

loại. 

     . Hàng hoá thay thế. 

     . Hàng hoá bổ sung 

- Hàng hoá thay thế là hàng hoá cỏ thể sử dụng cho hàng hoá khác. VD, cà phê và chè là hai 

loại hàng hoá thay thế. Khi giá của một loại hàng hoá này thay đổi thì cầu đối với loại hàng 

hoá kia cũng thay đổi. 

- Hàng hoá bổ sung là hàng hóa được sử dụng đồng thời với các loại hàng hoá khác. Đối với 

hàng hoá bổ sung, khi giá của một hàng hoá tăng lên thì cầu đối với hàng hoá bổ sung kia sẽ 

giảm đi. 

 Số lương người tiêu dùng(dân số)(N). 

Khi số lượng về người tiêu dùng tăng lên thì nhu cầu về hàng hoá cũng tăng. 

 Thi hiếu người tiêu dùng. 

Thị hiếu có ảnh hưởng đến cầu của người tiêu dùng, thị hiếu là sở thích hay sự ưu tiên của 

ngươi tiêu dùng đối với hàng hoá hay dịch vụ… Nếu hàng hoá mà được người tiêu dùng ưa 

thích thì cầu về hàng hoá đó sẽ tăng. Các nhà kinh tế thường giả định rằng thị hiếu không 

thay đổi hoặc thay đổi rất chậm và thị hiếu độc lập với các yếu tố khác của cầu. 

 Các kỳ vọng. 

Cầu đối với hàng hoá hay dịch vụ sẽ thay đổi phụ thuộc vào các kỳ vọng(sự mong đợi)của 

người tiêu dùng. Các kỵ vọng cũng có thể về thu nhập, về thị hiếu, về số lượng người tiêu 

dùng… đều tác động đến cầu đối với hàng hoá. Tóm lại khi có sự thay đổi của các yếu tố trên 

sẽ làm cho lượng cầu thay đổi ở mọi mức giá. Chúng tạo nên hàm cầu, được thể hiện dưới 

dạng phương trình sau 

                                            Q D

tX , = f( PX,t , Yt , Pt,r , N, T, E )  

                 Trong đó: Q D

tX , : Lượng cầu đối với hàng hoá x trong thời gian t 

                                  PX,t : Giá của hàng hoá x trong thời gian t 

                                   Yt    : Thu nhập của người tiêu dùng trong thời gian t  

                                  Pr,t   : Giá của hàng hoá có liên quan trong thời gian t 
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                                   N   : Dân số( hay người tiêu dùng) 

                                   T   : Thị hiếu (sở thích) của người tiêu dùng 

                                   E   : Các kỳ vọng 

c. Sự dịch chuyển của đường cầu.  

 

                               

                                                
  

 

 

   

 

 

Còn khi bất cứ một yếu tố nào ngoài giá của hàng hoá thay đổi sẽ làm cho đường cầu dịch 

chuyển hay có sự thay đổi của cầu. 

2. Cung 1 

a. Các khái niệm. 

- Cung: Là số lượng hàng hoá hay dịch vụ mà người bán có khả năng và sẵn sàng bán ở các 

mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định. 

- Lượng cung: Là lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà người bán sẵn sàng và có khả năng bán ở 

mức giá đã cho trong một thời gian nhất định. 

Do đó, cung là toàn bộ mối quan hệ giữa lượng cung và giá. 

Nếu như cầu thể hiện mức mua sắm của người tiêu dùng, thì cung lại thể hiện mục đ ích bán 

hàng của nhà sản xuất. 

- Biểu cung: Là số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà người bán có khả năng và sẵn sàng bán ở 

mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Do đó, đường cung có xu hướng dốc lên về phía phải.  

 

  Lượng cầu tại một mức giá đã cho được biểu thị bằng 

một điểm trên đường cầu. Còn đường cầu  phản ánh cầu 

đối với hàng hoá hay dịch vụ nào đó. Do vậy, sự thay 

đổi của cầu là sự dịch chuyển toàn bộ sang trái hoặc 

sang phải. Còn lượng cầu dịch chuyển dọc theo đường 

cầu. Nếu giá cả giảm, các yếu tố khác không đổi thì cầu 

tăng. Nếu hàng hoá tăng, các yếu tố khác không đổi thì 

cầu giảm.  
Q 

P Cầu 

tăng 

D0 

D2 

D1 
Cầu 

giảm 

Hình II.1 : Sự dịch chuyển của đường cầu 

Q 

P
 Q2  

S 

Q1 Q2 Q3 

P2 

P1 

P3 

- Đường cung: Là đường biểu diễn mối quan hệ 

giữa lượng cung và giá cả trên đồ thị.  

- Luật cung: Số lượng hàng hoá hay dịch vụ được 

cung trong khoảng thời gian đã cho tăng lên khi 

giá của hàng hoá đó tăng lên với điều kiện các 

yếu tố khác không đổi. Vì vậy theo luật cung giá 

cả và sản lượng tỷ lệ thuận với nhau.  

Hình II.2 : Đường cung 
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b. Các yếu tố xác định cung và hàm cung. 

 Công nghệ(TE): Công nghệ là một yếu tố quan trọng góp phần nâng cao sản xuất 

giảm chi phí lao động trong quá trình chế tạo sản phẩm. Sự cải tiến công nghệ làm cho 

đường cung dịch chuyển về phía phải, nghĩa là làm tăng khả năng cung lên. 

 Giá của các yếu tố sản xuất đầu vào(P). 

Giá của các yếu tố sản xuất giảm dẫn đến giá thành sản xuất giảm và cơ hội kiếm lợi nhuận 

tăng làm cho cung tăng. Do đó các nhà sản xuất có xu hướng sản xuất nhiều lên. 

 Chính sách thuế (t) 

Chính sách thuế của chính phủ có ảnh hưởng quan trọng đến quyết định sản xuất của các 

hãng, do đó ảnh hưởng đến việc cung cầu sản phẩm. Khi thuế tăng thì cung giảm. Khi thuế 

giảm thì cung tăng. 

 Số lương người sản xuất(N) 

Khi số lượng người sản xuất càng nhiều thì lượng cung của mỗi nhà sản xuất càng lớn. 

 Kỳ vọng(E) 

Mọi mong đợi về sự thay đổi giá của hàng hoá, giá của các yếu tố sản xuất, chính sách 

thuế.... đều có ảnh hưởng đến cung hàng hoá và dịch vụ. Nếu sự mong đợi dự đoán có thuận 

lợi cho sản xuất thì cung sẽ được mở rộng và ngược lại. 

Từ các yếu tố trên ta xác định hàm cung theo phương trình sau. 

                                       

Q S

tX .  = f(PX,t , Pi , T, Ns , E) 

                   Trong đó : Q S

tX , : Lượng cung đối với hàng hoá x trong thời gian t 

                              PX,t  : Giá của hàng hoá x trong thời gian t 

                          Pi    : Giá của các yếu tố đầu vào                   

                              T    : Công nghệ            

 NS   :  Số người sản xuất 

 E    : Các kỳ vọng 

 

 

c. Sự di chuyển và dịch chuyển ở đường cung. 

Lượng cung tại một mức giá đã cho được biểu diễn bằng một điểm trên đường cung. Toàn bộ 

đường cung cho biết cung về hàng hoá hoặc dịch vụ cụ thể nào đó. Sự thay đổi của cung là 

sự dịch chuyển toàn bộ đường cung. Sự thay đổi lượng cung là sự vận động dọc theo đường 

cung. Khi bất kỳ yếu tố nào khác giá của bản thân hàng hoá thay đổi, sẽ làm cho đường cung 

dịch chuyển, hay có sự thay đổi về cung. 
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3. Cân bằng cung- cầu 1 

a. Trạng thái cân bằng cung - cầu 

Dựa vào việc phân tích cả cung và cầu. Ta thấy rằng tại một thời điểm nhất định ta xác định 

được giao điểm của đường cung và đường cầu. Tại đó lượng cung băng lương cầu( QD=QS). 

Nghĩa là người bán muốn mua một sản phẩm là Qs, còn người mua muốn mua một lượng là 

QD thì ta gọi đó là điểm cân bằng của thị trường. Mức giá cân bằng này không được xác định 

bởi từng các nhân riêng lẻ mà nó được hình thành bởi hoạt động tập thể của toàn bộ người 

mua và người bán. 

b. Trạng thái dư thừa và thiếu hụt của thị trường. 

Khi giá cả của thị trường không bằng với mức giá cân bằng chúng sẽ lớn hơn hoặc nhỏ hơn 

mức giá đó  

- Khi mức giá thấp hơn mức giá cân bằng trên thị trường, mức lợi nhuận của các nhà 

sản xuất giảm, tạo điều kiện cho người tiêu dùng có khả năng mua hàng hoá. Do đó 

khoảng cách giữa cung và cầu ngày càng lớn, gây nên hiện tượng thiếu hụt trên thị 

trường. Sự thiếu hụt này là kết quả của việc cầu lớn hơn cung ở một mức giá nào đó. 

Hay nói cách khác đó là thặng dư của cầu. 

- Khi mức giá cao hơn mức giá cân bằng trên thị trường người sản xuất sẽ mong muốn 

cung càng nhiều hàng hoá hơn. Tuy nhiên người tiêu dùng sẽ giảm bớt cầu của mình. 

Như vậy sẽ  xuất hiện sự dư thừa trên thị trường. Sự dư thừa đó là kết quả của việc 

cung lớn hơn cầu ở một mức giá nào đó. Đó là sự thặng dư của cung. 

c. Kiểm soát giá 

 Giá trần: Là một mức giá tối đa mang tính pháp lý buộc người bán không được đòi 

hỏi giá cao hơn. Giá trần thường được áp dụng khi có sự thiếu hụt bất thường về các hàng 

Q 

P 

S1 
S0 

S2 

Tăng 

cung 
Giảm 

cung 

Tăng 

lượng 

cung 

Giảm 

lượng 

cung 

Hình II.4:Sự thay đổi của cung và lượng cung 
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Hình II.3 



 

Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

hoá quan trọng nhằm tránh sự tăng giá quá mức. Mức giá này thường thấp hơn mức giá 

cân bằng. 

 Giá sàn : Chính phủ thưòng đặt ra mức giá tối thiểu đối với hàng hoá. Mức giá này 

thường được áp dụng cho hiện tượng dư thừa sản lượng. Mục tiêu đặt giá sàn nhằm đảm 

bảo lợi ích cho người sản xuất và cung ứng dịch vụ. 

d. Ảnh hưởng của chính sách thuế. 

Thuế đánh vào hàng hoá làm dịch chuyển đường cung lên trên (cung giảm) dẫn tới giá cân 

bằng tăng, sản lượng cân bằng giảm, nghĩa là sau khi đánh một lượng thuế sẽ làm giá sản 

phẩm tăng. Sự chênh lệch giữa hai mức giá, cả người sản xuất và người tiêu dùng đều phải 

chịu. 

 

III. Giới thiệu chung về lý thuyết người tiêu dùng. 1 

1. Lý thuyết về lợi ích 2 

a. Các khái niệm. 

- Lợi ich(U): Là sự hài lòng và thoả mãn khi tiêu dùng một loại hàng hoá hay dịch vụ nào 

đó trên thị trường. 

- Tổng lợi ích (TU): Là toàn bộ sự thoả mãn và hài lòng khi tiêu dùng nhiều hàng hoá và 

dịch vụ trên thị trường 

- Lợi ích cận biên (MU): Là lượng lợi ích tăng thêm khi ta sử dụng thêm một đơn vị hàng 

hóa hay dịch vụ nào đó, tức là mức độ thoả mãn hay hài lòng do tiêu dùng một đơn vị 

sản phẩm cuối cùng mang lại. 

                                                  

Lợi ích cận biên = 
Sự thay đổi về tổng lợi ích 

Sự thay đổi về lượng 

 

b. Quy luật về lợi ích cận biên giảm dần 

                           MU = 
Q

TU




 =

dQ

dTU
= (TU)

’
 

Lợi ích cận biên của một hàng hoá có xu hướng giảm đi khi lượng mặt hàng đó được tiêu  

dùng nhiều hơn ở trong một thời kỳ nhất định. 

Sở dĩ lợi ích cận biên ngày càng giảm đi là do giảm sự hài lòng hay thích thú của bạn đối với 

một mặt hàng khi tiêu dùng thêm mặt hàng đó. Quy luật lợi ích cận biên giảm dần nói lên khi 

ta tiêu dùng nhiều hơn một mặt hàng nào đó, tổng lợi ích sẽ tăng lên, tuy nhiên với tốc độ 

ngày càng chậm. Việc tăng chậm này là do lợi ích cận biên (lợi ích tăng thêm do tiêu dùng 

đơn vị sau cùng của một loại hàng hoá) giảm đi khi ta tiêu dùng thêm loại hàng hoá đó.  
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Trong tiêu dùng, quy luật lợi ích cận biên giảm dần chỉ là quy luật trừu tượng và thực tế 

chúng ta không thể đo được lợi ích cận biên và nó chỉ thích hợp trong thời gian ngắn. 

c. Lợi ích cận biên và đường cầu 

Lợi ích là một khái niệm trừu tượng dùng trong kinh tế học để chỉ cảm giác thích thú chủ 

quan, tính hữu ích hoặc sự thoả mãn do tiêu dùng hàng hoá mà có. . 

Lợi ích cận biên MU và giá cả P có mối quan hệ qua lại với nhau. Lợi ích cận biên của hàng 

hoá hay dịch vụ tiêu dùng càng lớn thì người tiêu dùng sẵn sàng trả  giá cao hơn. Còn khi MU 

giảm thì sự sẵn sàng chi trả  của người tiêu dùng cũng giảm theo.  

Vì vậy, có thể dùng giá cả để đo lợi ích cận biên MU của việc tiêu dùng một hàng hoá hay 

dịch vụ nào đó và dễ dàng nhận thấy dạng đường lợi ích cận biên giống với đường cầu. Điều 

này thể hiện đằng sau đường cầu chứa đựng lợi ích cận biên giảm dần của người tiêu dùng. 

Do vậy quy luật lợi ích cận biên giảm dần lại giải thích tại sao đường cầu lại nghiêng xuống 

dưới. 

d. Thặng dư tiêu dùng. 

Thặng dư tiêu dùng là khái niệm phản ánh sự chênh lệch giữa lợi ích của người tiêu dùng khi 

tiêu dùng một đơn vị hàng hoá nào đó (MU) với chi phí thực tế để thu được lợi ích đó (MC). 

Điều đó có nghĩa là sự khác nhau giữa giá mà người tiêu dùng muốn trả cho một loại hàng 

hoá hay dịch vụ nào đó và giá mà họ thực tế đã trả khi mua nó. 

2.Sự co giãn của cầu. 1 

Sự co giãn của cầu là sự tăng hay giảm phần trăm của lượng cầu so với sự tăng hay giảm 

phần trăm của các nhân tố ảnh hưởng đến lượng cầu với điều kiện các yếu tố khác không đổi. 

Tuỳ theo dạng của biến ảnh hưởng, ta có các loại co giãn của cầu đối với giá cả của hàng hoá 

đó, co giãn chéo của cầu đối với giá cả hàng hoá khác và co giãn của cầu đối với thu nhập. 

 a. Các công thức về hệ số co giãn của cầu.  

 Sự co giãn của cầu đối với thu nhập. 

Gọi : Q D

X   là lượng cầu của hàng hoá x 

          I là thu nhập 

                EI =
Q

I

I

Q

I

I

Q

Q

I

Q D

X

X

D

X

D

X 














D%

%
 

Giả sử giá trị của các nhân tố khác không đổi hàng hoá sẽ được phân loại tuỳ thuộc vào 

hệ số co giãn của cầu đối với thu nhập. 

- Nếu EI < 0 : Hàng thứ cấp 

- Nếu EI > 0 : Hàng thông thường 

- Nếu  0 < EI <1 : Hàng thiết yếu 

- Nếu EI > 1: Hàng cao cấp 
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 Ý nghĩa EI : Khi thu nhập thay đổi 1% thì lượng tiêu thụ hàng hoá thay đổi EI% 

   

 Sự co giãn chéo của cầu đối với giá cả hàng hoá liên quan.  

Gọi : Q D

X      là lượng cầu của hàng hoá x 

         Py  là giá cả của hàng hoá liên quan 

Hệ số co giãn chéo của cầu đối với giá của hàng hoá liên quan 

               E
D
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D
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X
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D
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Giá trị của các nhân tố khác không đổi, hệ số co giãn chéo của cầu đối với giá cả của 

hàng hoá liên quan sẽ có giá trị âm, dương hoặc bằng 0, phụ thuộc vào hàng hoá bổ sung, 

độc lập hay thay thế. 

 Ý nghĩa của EPy: Khi giá của hàng hoá liên quan thay đổi 1% thì lượng tiêu thụ 

hàng hoá thay đổi EI% 

 

 Sự co giãn của cầu đối với giá cả của hàng hoá đang xét 

       Goi  Q Q

X  : Là lượng cầu của hàng hoá x 

 PX : Là giá cả của hàng hoa đang xét 

        Hệ số co giãn của cầu đối với giá cả của hàng hoá đang xét 

                           EX =  
D%

%

X

X

D

X

X

X

D

X

D

X

X

D

X

Q

P

P

Q

P

P

Q

Q

P

Q
















 

 Ý nghĩa của EX 

Khi giá của hàng hoá đang xét thay đổi 1% thì lượng tiêu thụ hàng hoá thay đổi EI% 

- Hệ số co giãn điểm 

Co giãn điểm là độ co giãn trên một điểm của đường cầu ( hoặc cung ) 

                        

                                                    EX= 
Q

P

dP

dQ
  

- Hệ số co giãn đoạn 

                       EX=
Q

P

P

Q





 P=

2

21 PP 
 Q=

2

21 QQ 
 

 b. Phân loại hệ số co giãn của cầu 

Khi nghiên cứu về sự co giãn, chúng ta chia ra thành các trường hợp như sau 

- Nếu EP > 1: Cầu co giãn tương đối trong miền giá cả hiện thời. 

- Nếu EP < 1: Cầu không co giãn tương đối 

- Nếu EP = 1: Cầu co giãn đơn vị 
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- Nếu EP =  : Cầu co giãn hoàn toàn. Trong trường hợp này khi tăng giá lương cầu 

giảm tới 0, có nghĩa là không bán được một sản phẩm nào. 

- Nếu EP =0 : Cầu hoàn toàn không co giãn, dù giá tăng lượng cầu vẫn không thay 

đổi 

Các dạng đồ thị về hệ số co giãn của cầu 

 

 

 

 

  

                      

  

 

 

  

 

 
’
 

 

 

 

 

IV. Giới thiệu các phương pháp giải bài tóan lựa chọn tiêu dùng sản phẩm tối 1 

ưu  2 

  4.1. Tối đa hoá lợi ích của người tiêu dùng 3 

Mục đích của người tiêu dùng là đạt được sự thoả mãn tối đa bằng nguồn thu nhập hạn chế. 

Việc chi ma của họ đều phải chấp nhận một chi phí cơ hội, vì vậy việc mua hàng này đồng 

thời sẽ làm giảm cơ hội mua nhiều hàng hoá khác. Vì vậy, cần phải quyết định như thế nào 

để đạt được sự thoả mãn. 

 

 

 

 

 

 

P 

Q 

EP = 0 

Q 

P 

EP =∞  

P 

Q 

EP =1 

P 

Q 

EP <1 

P 

Q 

EP >1 

Hình III.1 Hình III.2 Hình III.3 

Hình III.5 Hình III.4 

TU 

Q 

TU max 

Q
* 

Gọi TU là tổng lợi ích của việc tiêu dùng hàng hoá 

Nếu tiêu dùng một sản phẩm TU1 

Nếu tiêu dùng hai sản phẩm   TU2 > TU1 

Nếu tiêu dùng ba sản phẩm    TU3 >TU2 >TU1 

Gọi MU là lợi ích cận biên  

MU = TUn – TUn-1 

Hình IV.1: Tối đa hóa lợi ích  

Đồ thị về sự co giãn của cầu 
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MU= 
dQ

TUd )(
= (TU) 

Nguyên tắc cân bằng lợi ích cận biên hay nguyên tắc tối đa hoá lợi ích được thể hiện như sau; 

- Việc lựa chọn tiêu dùng tối ưu các hàng hoá cho chúng ta đạt được tổng lợi ích cực đại 

với điều kiện lợi ích cận biên MU tính trên một đơn vị tiền tệ tiêu dùng vào việc mua 

sắm hàng hoá này phải bằng lợi ích cận biên tính trên một đơn vị tiền tệ dùng vào việc 

mua sắm một loại hàng hoá khác. 

Gọi MUX là lợi ích cận biên của hàng hoá X 

       MUY là lợi ích cận biên của hàng hoá Y 

       MUZ là lợi ích cận biên của hàng hoá Z 

      PX, PY, PZ là giá của hàng hoá X,Y,Z 

- Điều kiện để tối đa hoá lợi ích cận biên là lợi ích cận biên trên một đồng hàng hoá này 

phải bằng lợi ích cận biên trên một đồng hàng hoá khác và phải bằng lợi ích cận biên 

tính trên một đồng của bất kỳ hàng hoá nào khác 

- Để tối đa hoá lợi ích(TUmax) thoả mãn điều kiện 

                   ........
PX

X 
Z

Z

Y

Y

P

MU

P

MUMU
 

4.2. Đường ngân sách và đường bàng quan. 1 

Sự lựa chọn của người tiêu dùng được quyết định bởi nhân tố khách quan là thu nhập và gía cả 

và nhân tố chủ quan là sở thích của người tiêu dùng. 

a. Đường ngân sách 

Đương ngân sách thể hiện sự ràng buộc vào ngân sách và giá cả của người tiêu dùng.Nó 

chia không gian lựa chọn thành hai miền. Miền thứ nhất tập hợp các quyết định có thể đạt 

được và các quyết định không thể đạt được. Miền thứ 2 thể hiện sự kết hợp có thể có để lựa 

chọn hàng hoá X và Y. Do vậy, đường ngân sách còn gọi là đường giới hạn khả năng tiêu 

dùng. 

Độ dốc của đường ngân sách = -
Y

X

P

P
  

Gọi I là thu nhập của người tiêu dùng 

PXQX là giá và sản lượng của  sản phẩm X 

PYQY là giá và sản lượng của sản phẩm Y 

                PXQX + PYQY = I  

               
X

Q
P

P

P

I
Q

Y

X

Y

Y   

 

X 

Y 

Y/ PY 

I/ PX 

Hình IV.2: Đường ngân sách 
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b. Đường bàng quan 

Đường bàng quan thể hiện sự khác nhau của hàng hoá mà người tiêu dùng lựa chọn và có cùng 

một mức lợi ích. Mỗi mức lợi ích hay sở thích được đại diện bằng một đường bàng quan. 

Các mức lợi ích của người tiêu dung được thể hiện bằng tập hợp vô số các đường bàng quan và 

gọi là bản đồ hay họ các đường bàng quan. 

Một bản đồ bàng quan cần lưu ý các trường hợp sau 

Các đường bàng quan càng xa gốc toạ độ thì biểu thị các mức độ thoả mãn càng cao. 

Các đường bàng quan không thể cắt nhau 

 Độ dốc của đường bàng quan được xác định dựa vào tỷ lệ thay thế cận biên của hàng hoá Y 

cho hàng hoá X. Trong đó tỷ lệ thay thế cận biên được định nghĩa là khi 1 đơn vị hàng hoá X 

cần tiêu dùng thêm thì sẽ phải giảm đi 1 đơn vị hàng hoá Y để đảm bảo vẫn đạt được mức lợi 

ích đã cho. Do đó, lợi ích cận biên của hàng hoá X sẽ giảm xuống theo quy luật lợi ích cận 

biên giảm dần, còn lợi ích cận biên của hàng hoá Y thì lại tăng lên. Điều đó thể hiện sự thay 

đổi cận biên như sau. 

MRSX/Y=-
YMU

MUY X

X





 

Độ dốc của đường bàng quan = MRSX/Y 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                                                           Hình IV.4 

 

4.3 Tối đa hoá lợi ích 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Y 

Y
* C 

X
* 

U3 

U2 U1 

HìnhIV.5:Tối ưu hoá của người tiêu dùng 

 

Khi đường ngân sách và đường bàng quan vào 

cùng một đồ thị. Đường ngân sách sẽ tiếp xúc 

với đường bàng quan tại một điểm nào đó. Tại 

điểm đó, người tiêu dùng sử dụng hết ngân 

sách đồng thời đạt được lợi ích lớn nhất. Vì 

vậy, điểm đó là điểm tối đa hoá lợi ích. 

Tại C, người tiêu dùng sử dụng hết thu nhập 

và đạt được lợi ích tối đa. 

X 

Y 

U4 

U3 

U2 
U1 

Đường bàng quan 

X 

Y 

Y1 

Y2 

X1 X2 

Hình IV.3: Tỷ lệ thay thế cận biên 
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Để tối đa hoá lợi ích phải thỏa mãn điều kiện độ dốc của đường ngân sách phải bằng độ dốc 

của đường bàng quan 

                                         
Y

X

X

X

Y

X

PMU

MU

P

MUMU

P

P

Y

X   

Vậy để sử dụng hết thu nhập vào việc tiêu dùng nhiều sản phẩm phải thoả mãn điều kiên 

                                     
n

n

P

MU

P

MU

P

MU

P

MU


3

3

2

2

1

1  
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Phần 2: Tính toán 1 

I. Thông tin chung 2 

 Một người tiêu dùng dành phần thu nhập của mình là 1.200.000đồng để mua hai hàng hoá X 

và Y với giá tương ứng: 

PX=100000đ/sp ;  PY=300000đ/sp 

Hàm lợi ích khi tiêu dùng sản phẩm X và Y được biểu diễn như sau: TUX= - X
2
/3+10X ; 

 TUY= - Y
2
/2+20Y 

 

1. Viết phương trình đường ngân sách và vẽ đồ thị minh hoạ 

Gọi 100.000đ = 1đv   PX = 1 đv  ; PY = 3 đv ; I = 12 đv 

Ta có:  PXQX + PYQY = I 

            X + 3Y   =   12  (1) 

              Y          =
3

4
3

12 XX



 

Vậy phương trình đường ngân sách là: Y= 4 - 
3

X
 

 

2. Viết phương trình ích lợi cận biên của hàng hoá X,Y 

Ta có: MUX= /)(
dQ

XTU
dTU

  = 10
3

2
 X  

          
 
 

  20
'X

X  YTU
Qd

TUd
MU Y

Y

 

 

3. Xác định tỷ lệ thay thế cận biên giữa hai hàng hóa X,Y. Cho biết ý nghĩa của kết quả đó 

Tỷ lệ thay thế cận biên của hai hàng hoá X và Y là 

MRS(X/Y)
Y

Y

Y

X

MU

MU

Y

X

360

230

20

10
3

2










  

 

* Ý nghĩa: Khi ta sử dụng thêm một đơn vị hàng hoá X thì phải giảm đi một đơn vị hàng hoá Y 

đúng bằng 
Y

Y

360

230




 

X 

Y 

4 

12 

Đường 

ngân sách 
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4. Xác định số lượng sản phẩm X,Y mà người tiêu dùng đó sẽ lựa chọn để tối đa hoá tổng 

lợi ích. tính tổng lợi ích cực đại đó. 

 Để tối đa hoá lợi ích phải thoã man điều kiện: độ dốc của đường ngân sách bằng độ dốc của 

đường bàng quan. Tức là 

                                             31P

X

X

X Y

Y

Y MUMU

P

MUMU


 

                                                           ↔ 3MUX = MUY  

                                     ↔ 3.(-2X/3 +10) = -Y + 20 

 

                                                      ↔  - 2X + 30 = -Y + 20 

                                                      ↔ 2X – Y =10  (2) 

    Từ phương trình (1) và (2) ta có hệ phương trình sau 

                                                        

















2

6

102

123

Y

X

YX

YX
 

Vậy, để người tiêu dùng đó lựa chọn để tối đa hoá tổng lợi ích  cần 6 sản phẩm X và 2 sản 

phẩm Y 

 Tổng lợi ích cực đại: TUmax= TUX + TUY = -6
2
/3 + 10.6 – 2

2
/2 + 20. 2 = 86 

 

5. Nếu thu nhập của người tiêu dùng này dành mua hai hàng hoá X, Y tăng lên là 1800.000 

đồng thì lựa chọn tiêu dùng tối ưu sẽ thay đổi ntn? Vẽ hình minh hoạ. ( Với các điều kiện 

khác không đổi) 

             Ta có: I =18 đv  ; PX = 1đv  ; PY = 3đv 

                          Mà  PXQX + PYQY = I  

                               183  YX  

Do giá cả của hàng hoá tiêu dùng không thay đổi   

























7/26

7/48

183

102

102

.3

31

X

X

Y

X

YX

YX

YX

MUMU

MUMU

P

MU

P

MU

Y

Y

Y

Y

X

X

 

 

 

X 

Y 

6 

5

 6  
26/7

 6  

3

 6  

48/7

 6  
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6. Nếu thu nhập tăng lên là 1.800.000 đồng và giá của hàng hoá X tăng lên PX=150.000đ/sp 

và giá của hàng hoá Y tăng PY= 320.000đ/sp thì quyết định tiêu dùng tối ưu sẽ ntn? Vẽ hình 

minh hoạ 

 Ta có: 














dvP

dvP

dvI

Y

X

2.3

5.1

18

                

Có : PXQX + PYQY = I 

182.35.1  YX  

Do giá cả của hai hàng hoá X, Y thay đổi 

 

2
2

3

15

32

205.110
3

2
2.3

5.12.3

2.31.5

X

XX

















YX

Y
X

MUMU

MUMU

P

MU

P

MU

Y

Y

Y

Y

X

 

Ta có hệ phương trình sau   


















9.3

7.3

25.115/32

182.35.1

Y

X

YX

YX

 

7. Giả sử thu nhập và giá trị hàng hoá X,Y đều tăng gấp đôi thì quyết định lựa chọn tiêu 

dùng tối ưu là gì 

 Khi thu nhập và giá cả của hai loại hàng hoá tăng gấp đôi thì 















dvP

dvP

dvI

Y

X

6

2

24

        Ta có : PXQX + PYQY = I 

                                  2462  YX         (3) 

 

Mặt khác để tối đa hoá lợi ích thì 

                                                  62P

X

X

X Y

Y

Y MUMU

P

MUMU


 

                                                  ↔ 6MUX = 2MUY  

                                     ↔ 6.(-2X/3 +10) = 2(-Y + 20) 

                                                  ↔ -4X + 60 = -2Y + 40 

                                             ↔   4X – 2Y = 20                (4) 

X 

Y 

6 3.7 

3.9 

43/16 

45/8 
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Tư (3) và (4) ta có hệ phương trình

















2

6

2024

2462

Y

X

YX

YX
 

Vậy khi thu nhập và giá trị hàng hoá tăng X, Y đều tăng gấp đôi thì quyết định lựa chọn tiêu 

dùng tối ưư sẽ không thay đổi. 

8. Giả sử với thu nhập 1.800.000 đồng và PX=120.000đ/sp ; PY=320.000đ/sp thì quyết định 

lựa chọn tiêu dùng tối ưu là gì? Vẽ hình minh hoạ    

 Ta có 














2.3

2.1

18

Y

X

P

P

dvI

                       Mà:   PXQX + PYQY = I 

                                                      182.32.1  YX        (5)  

Mặt khác để tối đa hoá lợi ích thì 

 

82,1
15

32

242.132
15

32

202.110
3

2
2.3

2.12.3

2.31.2P

X

X

X

X



















Y
X

Y
X

Y
X

MUMU

MUMU

P

MUMU

Y

Y

Y

Y

  

Từ (5) và (6) ta có hệ phương trình 


















31/108

31/177

182.32.1

82,115/32

Y

X

YX

YX
 

  9. Mô tả các kết quả trên bằng một đồ thị tổng hợp                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Y 

3 5 177/31 

108/31 

3.75 

4.5 
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Y 
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Phần 3: Kết luận 1 

 

Sau khi làm xong bài tập lớn kinh tế vi mô em có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng cũng như 

nội dung và những kiến thức cơ bản về  

- Lý thuyết về cung cầu và cân bằng cung cầu 

- Lý thuyết về người tiêu dùng, lựa chọn tiêu dùng sản phẩm tối ưu.  

- Nguyên tắc cân bằng lợi ích cận biên hay tối đa hoá lợi ích. Việc lựa chọn tiêu dùng tối 

ưu các hàng hoá cho doanh nghiệp đạt được tổng lợi ích cực đại  

- Sự lựa chọn của người tiêu dùng được quyết định bởi các nhân tố khách quan là thu 

nhập và giá cả và nhân tố chủ quan là sở thích của người tiêu dùng.  Điều đó được thể 

hiện rõ hơn trên hai đường ngân sách và đường bàng quan. 

Việc làm bài tập lớn kinh tế vi mô cũng giúp em hiểu rõ hơn vai trò của môn học đối với nền 

kinh tế, đồng thời tạo điều kiện và cơ sở để em học tập tốt hơn các môn học sau này. 

 

 2 

 3 

 4 

 5 
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